	

	TỔNG HỢP THÔNG BÁO  CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY  THÁNG 3, THÁNG 4  NĂM 2023

	 


	[bookmark: _GoBack]Số TT
	Tên tổ chức, 
cá nhân công bố
	Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình,
 môi trường
	Số hiệu Tiêu chuẩn/
quy chuẩn
	Loại hình đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận đã đăng ký/được chỉ định)
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	 Số thông báo tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ

	I. Công bố hợp chuẩn: 07 sản phẩm

	01
	Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên , (địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

	- Thép hình cán nóng, hình I, C, mác thép CT38

	Tiêu chuẩn: TCVN 1765-75, Thép các bon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật;


	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - VINACOMIN
	
	Số 35/TB-KHCN ngày 31/3/2023

	02
	Gang Thép Thái Nguyên , (địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

	- Thép góc cạnh đều, mác thép CT38

	Tiêu chuẩn: TCVN 1765-75, Thép các bon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật

	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - VINACOMIN
	
	Số 35/TB-KHCN ngày 31/3/2023

	03
	Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên , (địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

	- Thép hình cán nóng, thép góc cạnh đều, mác thép SS400

	Tiêu chuẩn JIS G 3101:2015, Thép cán nóng dùng cho kết cấu chung
	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - VINACOMIN
	
	Số 36/TB-KHCN ngày 31/3/2023

	04
	Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên , (địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

	- Thép hình cán nóng, thép góc cạnh đều, mác thép SS540
	Tiêu chuẩn JIS G 3101:2015, Thép cán nóng dùng cho kết cấu chung
	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - VINACOMIN
	
	Số 36/TB-KHCN ngày 31/3/2023

	05
	Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV (địa chỉ: Ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
	- Tro xỉ làm phụ gia khoáng cho xi măng
	Tiêu chuẩn TCVN 6882:2016 về Phụ gia khoáng cho xi măng
	Vện Khoa học Công nghệ Xây dựng
	
	Số 44/TB-KHCN ngày 24/4/2023

	06
	Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV (địa chỉ: Ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
	- Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô
	Tiêu chuẩn TCVN 12660:2019 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô
	Vện Khoa học Công nghệ Xây dựng
	
	Số 45/TB-KHCN ngày 24/4/2023

	07
	Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV (địa chỉ: Ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
	- Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp
	Tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp
	Vện Khoa học Công nghệ Xây dựng
	
	Số 46/TB-KHCN ngày 24/4/2023

	II. Công bố hợp quy: 0



